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ĐỀ 1
THIẾT LẬP MA TRẬN 

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. 1. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	Nhân dân Bắc Kì phối hợp với quân triều đình kháng chiến chống Pháp như thế nào?

	
	
	
	

	
	Số câu: 1
Số điểm: 2.5
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2.5

	2. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX 
	
	Tính đến năm 1884 triều đình nhà Nguyễn đã kí với Pháp bao nhiêu hiệp ước? Hãy kể tên các hiệp ước và năm ký kết?

	
	
	

	


	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2

	3. Khởi nghĩa Hương Khê 1885 - 1895
	Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê 1885 – 1895?


	
	Tại sao nói  cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

	
	

	
	Số câu: 0.5
Số điểm: 3
	
	Số câu: 0.5
Số điểm: 1
	
	Số câu: 1
Số điểm: 4

	4. Lịch sử địa phương

	
	Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên khi nào? Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng là gì?

	
	
	

	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1.5
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1.5

	Tổng
	Số câu: 1,5
Số điểm: 5.5
	Số câu: 2
Số điểm: 3.5
	Số câu: 0.5
Số điểm: 1
	
	Số câu: 4
Số điểm: 10
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ĐỀ KIỂM TRA
Câu hỏi: 
Câu 1: Nhân dân Bắc Kì phối hợp với quân triều đình kháng chiến chống Pháp như thế nào? (2.5 điểm)

Câu 2: Tính đến năm 1884 triều đình nhà Nguyễn đã kí với Pháp bao nhiêu hiệp ước? Hãy kể tên các hiệp ước và năm ký kết? (2 điểm)

Câu 3: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê 1885 – 1895.
Tại sao nói  cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? (4 điểm)

         Câu 4: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên khi nào? Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng là gì? (1.5 điểm)
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ĐÁP ÁN

	1
	
* Bắc kì kháng chiến chống Pháp lần thứ nhất năm 1873 - 1874:
* Tại Hà Nội: Nghĩa quân vào thành quấy rối địch, đốt kho đạn, tiêu biểu là trận chiến đấu do viên Chưởng cơ chỉ huy ở cửa Ô Thanh Hà.
* Các tỉnh đồng bằng:
- Đánh đến đâu Pháp cũng bị nhân dân ta kháng cự, nhiều căn cứ kháng chiến hình thành.
- Ngày 21/12/1873 quân của Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc giành chiến thắng Cầu Giấy, Gác - ni - ê cùng nhiều binh lính bị giết. Chiến thắng Cầu Giấy làm tinh thần địch hoang mang, quân dân ta phấn khởi.
*Bắc kì kháng chiến chống Pháp lần thứ hai 1882 - 1884:
- Tại Hà Nội: Nhân dân tự đốt nhà tạo thành bức tường lửa chặn bước tiến của Pháp. Tại các nơi khác bất chấp lệnh bãi binh của triều đình, nhân dân tự tập hợp quân đào hào đắp lũy chống pháp.
- Tiêu biểu là ngày 19/5/1883 , quân Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc giành thắng lợi trong trận cầu giấy, Rive và nhiều quân lính Pháp bị giết. Chiến thắng Cầu Giấy làm địch hoang mang.

	2.5 điểm



0.5


0.5




0.5



0.5



0.5

	2
	
Gồm 4 hiệp ước:
Nhâm Tuất: 5 - 6 - 1862
Giáp Tuất: 15 - 3 - 1874
Hác-măng: 25 - 8 - 1883
               Pa- tơ- nốt: 6 - 6 - 1884

	2 điểm

0.5
0.5
0.5
0.5

	3
	
* Diễn biến:
- Lãnh đạo: Phan Đình Phùng , Cao Thắng.
- Địa bàn hoạt động: Hương Khê (Hà Tĩnh) lan ra nhiều tỉnh khác.
- Giai đoạn 1(1885- 1888): Xây dựng căn cứ, lực lượng, chuẩn bị lương thực, rèn đúc vũ khí.
- Giai đoạn 2 (1888 - 1895): Là thời kì chiến đấu, dựa vào rừng núi hiểm trở nghĩa quân chiến đấu quyết liệt, đẩy lùi nhiều đợt càng quét của địch.
- Pháp tăng quân, xây dựng đồn bốt dày đặc nhằm bao vây, cô lập nghĩa quân, tấn công căn cứ Ngàn Trươi.
- Ngày 28/12 /1895, Phan Đình Phùng hy sinh khởi nghĩa dần tan rã. 
* Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương
- Đây là cuộc khởi nghĩa có qui mô lớn, địa bàn rộng, chiến đấu bền bỉ gây cho địch nhiều tổn thất.
- Thời gian tồn tại 10 năm, tính chất chiến đấu ác liệt, cam go chống Pháp và triều đình phong kiến bù nhìn. 
- Tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất.
- Tự chế được vũ khí (súng trường theo mẫu súng của Pháp).

	4 điểm
3
0.5
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0.5


0.5

0.5

0.5

1

0.25
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0.25
0.25

	4
	
- Xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kì.
- Cờ đỏ tượng trưng cho những người Việt Nam yêu nước đã ngã xuống vì độc lập - tự do. Sao vàng năm cánh trên lá cờ tượng trưng cho khối đoàn kết của 5 tầng lớp, giai cấp trong xã hội là: sĩ, nông, công, thương, binh.


	1.5 điểm
0.5

1
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THIẾT LẬP MA TRẬN

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	2. 1. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	Trình bày cuộc kháng chiến chống Pháp ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền đông Nam Kì?
	
	
	
	

	
	Số câu: 1
Số điểm: 2.5
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2.5

	2. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX 
	
	Tính đến năm 1884 triều đình nhà Nguyễn đã kí với Pháp bao nhiêu hiệp ước? Hãy kể tên các hiệp ước và năm ký kết?

	
	
	

	


	
	Số câu: 1
Số điểm: 2
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2

	3. Khởi nghĩa Hương Khê 1885 - 1895
	Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê 1885 -1895 ?


	
	Tại sao nói  cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?

	
	

	
	Số câu: 0.5
Số điểm: 3
	
	Số câu: 0.5
Số điểm: 1
	
	Số câu: 1
Số điểm: 4

	4. Lịch sử địa phương

	
	Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên khi nào? Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng là gì?

	
	
	

	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1.5
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1.5

	Tổng
	Số câu: 1,5
Số điểm: 5.5
	Số câu: 2
Số điểm: 3.5
	Số câu: 0.5
Số điểm: 1
	
	Số câu: 4
Số điểm: 10
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ĐỀ KIỂM TRA
Câu hỏi: 
Câu 1: Trình bày cuộc kháng chiến chống Pháp ở Đà Nẵng và ba tỉnh Miền Đông Nam Kì? (2.5 điểm)

Câu 2: Tính đến năm 1884 triều đình nhà Nguyễn đã kí với Pháp bao nhiêu hiệp ước? Hãy kể tên các hiệp ước và năm ký kết? (2 điểm)

Câu 3: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê 1885 – 1895.
Tại sao nói  cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? (4 điểm)

         Câu 4: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên khi nào? Ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng là gì? (1.5 điểm)
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[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN

	1
	
* Tại Đà Nẵng : Nhiều toán nghĩa binh nổi dậy phối hợp với quân triều đình chống  Pháp.
* Tại 3 tỉnh miền Đông Nam kì : Nhiều căn cứ chống Pháp hình thành, phong trào chống pháp diễn ra sôi nổi, lan rộng. 
- Ngày 10/2/1861,  nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông.
- Khởi nghĩa của Trương Định ở Gò Công làm cho quân Pháp khốn đốn và gây cho chúng nhiều thiệt hại. =>Khởi nghĩa Trương định tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, kiên cường của nhân dân ta.
	2.5 điểm
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	2
	
Gồm 4 hiệp ước:
Nhâm Tuất: 5/6/1862
Giáp Tuất: 15/3/1874
Hác-măng: 25/8/1883
               Pa- tơ- nốt: 6/6/1884 

	2 điểm

0.5
0.5
0.5
0.5

	3
	
* Diễn biến:
- Lãnh đạo: Phan Đình Phùng , Cao Thắng.
- Địa bàn hoạt động: Hương Khê (Hà Tĩnh) lan ra nhiều tỉnh khác.
- Giai đoạn 1 (1885- 1888): Xây dựng căn cứ, lực lượng, chuẩn bị lương thực, rèn đúc vũ khí.
- Giai đoạn 2 (1888 - 1895): Là thời kì chiến đấu, dựa vào rừng núi hiểm trở nghĩa quân chiến đấu quyết liệt, đẩy lùi nhiều đợt càng quét của địch.
- Pháp tăng quân, xây dựng đồn bốt dày đặc nhằm bao vây, cô lập nhĩa quân, tấn công căn cứ Ngàn Trươi.
- Ngày 28/12 /1895, Phan Đình Phùng hy sinh khởi nghĩa dần tan rã. 
* Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương
- Đây là cuộc khởi nghĩa có qui mô lớn, địa bàn rộng, chiến đấu bền bỉ gây cho địch nhiều tổn thất.
- Thời gian tồn tại 10 năm, tính chất chiến đấu ác liệt, cam go chống Pháp và triều đình phong kiến bù nhìn. 
- Tổ chức chặt chẽ, chỉ huy thống nhất.
- Tự chế được vũ khí (súng trường theo mẫu súng của Pháp).

	4 điểm
3
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- Xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa Nam Kì.
- Cờ đỏ tượng trưng cho những người Việt Nam yêu nước đã ngã xuống vì độc lập - tự do. Sao vàng năm cánh trên lá cờ tượng trưng cho khối đoàn kết của 5 tầng lớp, giai cấp trong xã hội là: sĩ, nông, công, thương, binh.


	1.5 điểm
0.5

1



